
Nam Nữ

A

1 Vàng Thị Hoa 10/11/1990 Nùng Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai
Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non
Chính quy

Trường Cao đẳng sư phạm Lào 

Cai
Khá

2 Đặng Thị Hồng 17/7/1996 Dao
Kim Sơn - Bảo Yên - Lào 

Cai

Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào 

Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non
Chính quy

Trường Cao đẳng sư phạm Lào 

Cai
TB

3 Vũ Thị Thu Huệ 03/10/1995 Kinh
Thọ Tiên - Triệu Sơn - 

Thanh Hóa

Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào 

Cai

Đại học sư phạm Giáo 

dục Mầm non
Chính quy Đại học Sư phạm Thái Nguyên TB

4 Trần Thị Nhàn 19/8/1994 Kinh
Đông Quan - Lục Yên - 

Yên Bái

TT Phố Ràng - Bảo Yên - 

Lào Cai

Đại học sư phạm Giáo 

dục Mầm non
Chính quy

Trường Đại học sư phạm Hà 

Nội 2
Giỏi

5 Hà Thị Trang 19/4/1993 Tày
Võ Lao - Văn Bàn - Lào 

Cai

Khánh Yên Thượng - Văn 

Bàn - Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non
Chính quy

Trường Cao đẳng sư phạm Lào 

Cai
Khá

6 Nguyễn Thị Hà 02/12/2000 Kinh
Việt Tiến - Vĩnh Bảo - Hải 

Phòng

Xuân Quang - Bảo Thắng - 

Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non
Chính quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Khá

7 Vàng Thị Phỏng 01/01/1996 Mông
Lùng Phình - Bắc Hà - Lào 

Cai
Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non
Chính quy

Trường Cao đẳng sư phạm Lào 

Cai
Khá

8 Lù Thị Sen 13/6/1997 Nùng Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai
Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non
Chính quy

Trường Cao đẳng sư phạm Lào 

Cai
TB

9 Thào Seo Mủa 04/5/1997 Mông
Thải Giàng Phố - Bắc Hà - 

Lào Cai

Thải Giàng Phố - Bắc Hà - 

Lào Cai

Đại học sư phạm Giáo 

dục Mầm non
VLVH Trường Đại học Hồng Đức Khá

10 Hoàng Thị Ngọc 24/02/1998 Tày
Xuân Quang - Bảo Thắng - 

Lào Cai

Xuân Quang - Bảo Thắng - 

Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non
Chính quy

Phân Hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Khá

11 Lã Thị Na 10/9/1999 Kinh
Bối Cầu - Bình Lục - Hà 

Nam

Phong Niên - Bảo Thắng - 

Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non
Chính quy Trường Đại học Thái Nguyên Khá

12 Vi Thị Hậu 27/01/1993 Tày
Khánh Yên Thượng - Văn 

Bàn - Lào Cai

Khánh Yên Thượng - Văn 

Bàn - Lào Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non
Chính quy

Trường Cao đẳng sư phạm Lào 

Cai
TB

13 Vàng Thị Nga 26/5/2000 Giáy
Bản Cầm - Bảo Thắng - 

Lào Cai

Bản Cầm - Bảo Thắng - Lào 

Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non
Chính quy Trường Đại học Thái Nguyên Khá

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC HÀ

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẮC HÀ, NĂM HỌC 2022 - 2023

Vị trí: Giáo viên Mầm non

(Kèm theo Thông báo số 179 /TB-UBND ngày 30/5/2023 của UBND huyện Bắc Hà)

Ghi 

chú
Quê quán Hộ khẩu thường trú Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

đào tạo
Đơn vị đào tạo

Xếp 

loại TN
TT

Ngày, tháng, năm sinh

Họ và tên
Dân 

tộc
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Ghi 
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14 Tẩn Thị Mùi 17/6/1991 Dao
Quang Kim - Bát Xát - Lào 

Cai
Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai

Cử nhân Giáo dục Mầm 

non
VLVH

Trường Đại học sư phạm Hà 

Nội 2
Giỏi

15 Vàng Thị Nhe 10/5/1997 Mông
Thải Giàng Phố - Bắc Hà - 

Lào Cai

Thải Giàng Phố - Bắc Hà - 

Lào Cai

Cử nhân Giáo dục Mầm 

non
VLVH

Trường Đại học sư phạm Hà 

Nội 2
Giỏi

16 Phạm Thị Thu Hiền 26/5/1996 Kinh
Hợp Nhất - Đoàn Hùng - 

Phú Thọ

Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào 

Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non
Chính quy Trường Đại học Hùng Vương Khá

17 Đặng Phương Lam 05/12/1997 Dao
Nậm Đét - Bắc Hà - Lào 

Cai

Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào 

Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non
Chính quy Trường Đại học Thái Nguyên Khá

18 Đoàn Thị Thư 12/4/2001 Kinh
Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào 

Cai

Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào 

Cai

Cao đẳng sư phạm Giáo 

dục Mầm non
Chính quy Trường Đại học Thái Nguyên Khá

19 Lâm Thị Khoa 12/8/1988 Tày Tà Chải - Bắc Hà - Lào Cai
Hải Long - Hải Hậu - Nam 

Định

Cử nhân Giáo dục Mầm 

non
VLVH

Trường Đại học sư phạm Hà 

Nội 2
Khá

B

I

1 Thèn Thị Hạnh 08/9/1995 Nùng
Nậm Mòn - Bắc Hà - Lào 

Cai
Tà Chải - Bắc Hà - Lào Cai

Cử nhân sư phạm Tiếng 

Anh
Chính quy Đại học Thái Nguyên Khá

C

I

1 Nguyễn Anh Đào 16/01/1995 Kinh
Quang Lãng - Phú Xuyên - 

Hà Nội

Quang Lãng - Phú Xuyên - 

Hà Nội

Cử nhân sư phạm Toán 

học
Chính quy Trường Đại học Tây Bắc Khá

II

1 Kim Văn Đương 05/10/1989 Kinh
Lăng Công - Sông Lô - 

Vĩnh Phúc

Lăng Công - Sông Lô - Vĩnh 

Phúc
Cử nhân Vật lý Chính quy Trường Đại học Vinh Khá

III

1 Tải Văn Nhất 08/10/1989 Nùng Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai
Cử nhân sư phạm Ngữ 

văn
VLVH

Trường ĐHSP - Đại học Thái 

Nguyên
Giỏi

IV

1 Ngô Lệ Thương 21/11/1996 Kinh
Thuỵ Trường - Thái Thuỵ - 

Thái Bình
Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai

Cử nhân sư phạm Lịch sử 

(Sử - Giáo dục công dân)
Chính quy Trường Đại học Hùng Vương Khá

2 Cứ A Ư 01/11/1994 Mông
Sính Phình - Tủa Chùa - 

Điện Biên

Sính Phình - Tủa Chùa - 

Điện Biên

Cử nhân Giáo dục Chính 

trị
Chính quy Trường Đại học Tây Bắc Khá

Vị trí Giáo viên THCS

Vị trí Giáo viên THCS dạy Vật Lý

Vị trí Giáo viên THCS dạy Ngữ văn

Vị trí Giáo viên THCS dạy GDCD

Vị trí Giáo viên Tiểu học

Vị trí Giáo viên Tiểu học dạy Tiếng Anh

Vị trí Giáo viên THCS dạy Toán học
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Ghi 

chú
Quê quán Hộ khẩu thường trú Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

đào tạo
Đơn vị đào tạo

Xếp 

loại TN
TT

Ngày, tháng, năm sinh

Họ và tên
Dân 

tộc

V

1 Mã Văn Tiên 25/9/1994 Tày
Mỹ Gia - Yên Bình - Yên 

Bái

Mỹ Gia - Yên Bình - Yên 

Bái
Cử nhân sư phạm Lịch sử Chính quy Trường Đại học Tây Bắc Khá

VI

1 Thào Thị Sủi 10/7/1998 Mông
Chí Cà - Xín Mần - Hà 

Giang

Vĩnh Phong - Bảo Lâm - 

Cao Bằng

Cử nhân sư phạm Sinh 

học
Chính quy

Trường ĐHSP - Đại học Thái 

Nguyên
Khá

VII

1 Vàng Tuấn Kiệt 16/5/1994 Mông
Thải Giàng Phố - Bắc Hà - 

Lào Cai

Thải Giàng Phố - Bắc Hà - 

Lào Cai

Cử nhân sư phạm Tiếng 

Anh
Chính quy Trường Đại học Thái Nguyên

Trung 

bình

D

I

1 Phạm Thị Thu Hường 19/3/1992 Tày
Đại Lịch - Văn Chấn - Yên 

Bái

TDP Nậm Sắt 4 - TT Bắc 

Hà - Bắc Hà - Lào Cai

Cử nhân sư phạm Toán 

học
VLVH

Trường ĐHSP - Đại học Thái 

Nguyên
Khá

II

1 Dì Thị Toản 23/02/1995 Tày
xã Mường Bo - Thị xã Sa 

Pa - Lào Cai

TDP Na Quang 3 - TT Bắc 

Hà - Bắc Hà - Lào Cai
Cử nhân sư phạm Lịch sử Chính quy

Trường Đại học sư phạm Hà 

Nội 2
Giỏi

Vị trí Giáo viên THPT dạy Toán học tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bắc Hà.

Vị trí Giáo viên THCS dạy Lịch sử

Vị trí Giáo viên THCS dạy Sinh học

Vị trí Giáo viên THCS dạy Tiếng Anh

Vị trí Giáo viên THPT

(Danh sách gồm 30 người)

Vị trí Giáo viên THPT dạy Lịch sử tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bắc Hà.
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